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Họ và tên trẻ Ngày sinh Cân nặng

Chiều 

cao
Kết Luận Biện pháp cải thiện

1 Nguyễn Thiên Lộc 05.01.2019 23 115 Thừa cân

2 Nguyễn Hoàng Mỹ 17.03.2019 26 113 Béo phì

3 Tô Yến Nhi 07.04.2019 34 120 Béo phì

4 Phan Ngọc Thiên Phú 17.04.2019 27 108 Béo phì

5 Võ Thị Kim Vy 05.05.2019 30 119 Béo phì

6 Võ Hoài Phước Thiện 18.05.2019 25 115 Béo phì

7 Nguyễn Hoàng Trí 20.06.2019 23 110 Béo phì

8 Huỳnh Thiên Ân 12.09.2019 27 111 Béo phì

9 Nguyễn Gia Khánh 24.09.2019 24 112 Thừa cân

10 Hứa Ngọc Kim Thắm 06.10.2019 29 113 Béo phì

11 Trần Minh Hoàng 26.10.2019 25 112 Thừa cân

12 Bùi Quỳnh Nhi 18.12.2019 22 105 Thừa cân

13 Trần Huỳnh Như 29.04.2019 14.5 102

SDD nhẹ 

cân

Thấp còi 1

14 Dương Minh Hào 26.07.2019 14 103 SDD nhẹ cân

15 Phạm Bùi Phúc Khải 15.06.2019 14 103 SDD nhẹ cân

16 Bùi Thế Dân 28.08.2019 17 101 Thấp còi

1 Phan Nguyễn Hải Đăng 03.03.2019 37 117 Béo phì

2 Võ Lê Phú 03.04.2019 26 117 Béo phì

Lá 1
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Lá 2

Phối hợp với phụ huynh:

Cho trẻ ăn đúng bữa, không ăn vặt, hạn chế bánh kẹo .

 + Tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, trái cây…

+Tuyên truyền với phụ huynh không bắt trẻ nhịn ăn, làm như vậy trẻ 

sẽ cảm thấy đói, dẫn đến trẻ ăn để trả thù.

+Tuyên truyền với phụ huynh chế biến thức ăn cho trẻ tránh cho 

nhiều dầu mỡ, bơ và đường nếu không cần thiết, tránh ăn thường 

xuyên các món ăn xào, rán, thịt mỡ, không thường xuyên uống nước 

ngọt............

  Phối hợp với phụ huynh:

+ Cho trẻ ăn đủ bốn nhóm thực phẩm: đường, đạm, béo và vitamin 

trong một bữa ăn.

+ Phối hợp phụ huynh cung cấp thêm dầu ăn dinh dưỡng, tẩy giun 

định kỳ cho trẻ và tăng cường tập thể dục ngoài trời cho trẻ để phát 

triển chiều cao, tăng cường đề kháng.

Phối hợp với phụ huynh:

Cho trẻ ăn đúng bữa, không ăn vặt, hạn chế bánh kẹo .

 + Tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, trái cây…

+Tuyên truyền với phụ huynh không bắt trẻ nhịn ăn, làm như vậy trẻ 

sẽ cảm thấy đói, dẫn đến trẻ ăn để trả thù.

+Tuyên truyền với phụ huynh chế biến thức ăn cho trẻ tránh cho 

nhiều dầu mỡ, bơ và đường nếu không cần thiết, tránh ăn thường 

xuyên các món ăn xào, rán, thịt mỡ, không thường xuyên uống nước 

ngọt............



3 Trần Phan Minh Nhật 28.04.2019 34 110 Béo phì

4 Lê Nguyễn Hải Phượng 06.05.2019 30 118 Béo phì

5 Trần Thị Bảo Quyên 22.05.2019 23 113 Thừa cân

6 Phan Nhật Phú 07.06.2019 24 108 Béo phì

7 Nguyễn Trương Nhật Duy 10.07.2019 23 106 Béo phì

8 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 04.09.2019 22 108 Thừa cân

9 Huỳnh Gia Hân 29.09.2019 22 106 Thừa cân

10 Nguyễn Huỳnh Duy Khang 18.10.2019 26 110 Béo phì

11 Nguyễn Ân Điển 18.12.2019 26 116 Thừa cân

12

Bùi Thái Dương 19.04.2019 13 100

SDD nhẹ 

cân

Thấp còi 1

13 Phùng Ngọc Gia Hân 19.08.2019 14 107 SDD gầy còm

14 Bùi Thanh Nhàn 20.12.2019 14 98 Thấp còi

15 Bùi Thanh Nhi 20.12.2019 14 98 Thấp còi

16 Bùi Nguyễn Ánh Dương 22.12.2019 13 100 SDD nhẹ cân

1 Nguyễn Ngọc Hân 20.01.2019 29 114 Béo phì

2 Đỗ Hoàng Gia Bảo 30.01.2019 31 119 Béo phì

3 Nguyễn Tấn Huy 11.02.2019 33 121 Béo phì

4 Nguyễn Trung Kiên 15.04.2019 27 118 Béo phì

5 Đặng Hoàng Khánh 17.04.2019 22 105 Béo phì

6 Lê Minh Anh 09.05.2019 24 119 Thừa cân

7 Võ Tam Kỳ 30.05.2019 23 114 Thừa cân

8 Phạm Minh Hiển 13.06.2019 30 116 Béo phì

9 Trần Hoàng Khôi 05.07.2019 30 115 Béo phì

Lá 3

Phối hợp với phụ huynh:

Cho trẻ ăn đúng bữa, không ăn vặt, hạn chế bánh kẹo .

 + Tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, trái cây…

+Tuyên truyền với phụ huynh không bắt trẻ nhịn ăn, làm như vậy trẻ 

sẽ cảm thấy đói, dẫn đến trẻ ăn để trả thù.

+Tuyên truyền với phụ huynh chế biến thức ăn cho trẻ tránh cho 

nhiều dầu mỡ, bơ và đường nếu không cần thiết, tránh ăn thường 

xuyên các món ăn xào, rán, thịt mỡ, không thường xuyên uống nước 

ngọt............

Phối hợp với phụ huynh:

+ Cho trẻ ăn đủ bốn nhóm thực phẩm: đường, đạm, béo và vitamin 

trong một bữa ăn.

+ Phối hợp phụ huynh cung cấp thêm dầu ăn dinh dưỡng, tẩy giun 

định kỳ cho trẻ và tăng cường tập thể dục ngoài trời cho trẻ để phát 

triển chiều cao, tăng cường đề kháng.

Phối hợp với phụ huynh:

Cho trẻ ăn đúng bữa, không ăn vặt, hạn chế bánh kẹo .

 + Tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, trái cây…

+Tuyên truyền với phụ huynh không bắt trẻ nhịn ăn, làm như vậy trẻ 

sẽ cảm thấy đói, dẫn đến trẻ ăn để trả thù.

+Tuyên truyền với phụ huynh chế biến thức ăn cho trẻ tránh cho 

nhiều dầu mỡ, bơ và đường nếu không cần thiết, tránh ăn thường 

xuyên các món ăn xào, rán, thịt mỡ, không thường xuyên uống nước 

ngọt...........



10 Võ Nguyễn Bảo Ngọc 09.10.2019 32 115 Béo phì

11 Đặng Minh Thành 14.10.2019 30 114 Béo phì

12 Nguyễn Minh Phát 04.11.2019 27 112 Béo phì

1 Trần Minh Hạo Nhân 17.06.2020 25 109 Béo phì

2 Phan Ngọc Thanh Tâm 21.02.2020 23 107 Thừa cân

3 Nguyễn Ngọc Diễm My 19.05.2020 12 96

SDD nhẹ 

cân

Thấp còi 1

                                Phối hợp với phụ huynh:

+ Cho trẻ ăn đủ bốn nhóm thực phẩm: đường, đạm, béo và vitamin 

trong một bữa ăn.

+ Phối hợp phụ huynh cung cấp thêm dầu ăn dinh dưỡng, tẩy giun 

định kỳ cho trẻ và tăng cường tập thể dục ngoài trời cho trẻ để phát 

triển chiều cao, tăng cường đề kháng.

1 Nguyễn Phúc An Khang 31.07.2020 26 110 Béo phì

2 Quan Lê Ngọc An 15.11.2020 19 100 Thừa cân

Chồi 1

Chồi 3

Chồi 2

Phối hợp với phụ huynh:

Cho trẻ ăn đúng bữa, không ăn vặt, hạn chế bánh kẹo .

 + Tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, trái cây…

+Tuyên truyền với phụ huynh không bắt trẻ nhịn ăn, làm như vậy trẻ 

sẽ cảm thấy đói, dẫn đến trẻ ăn để trả thù.

+Tuyên truyền với phụ huynh chế biến thức ăn cho trẻ tránh cho 

nhiều dầu mỡ, bơ và đường nếu không cần thiết, tránh ăn thường 

xuyên các món ăn xào, rán, thịt mỡ, không thường xuyên uống nước 

ngọt............

Phối hợp với phụ huynh:

Cho trẻ ăn đúng bữa, không ăn vặt, hạn chế bánh kẹo .

 + Tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, trái cây…

+Tuyên truyền với phụ huynh không bắt trẻ nhịn ăn, làm như vậy trẻ 

sẽ cảm thấy đói, dẫn đến trẻ ăn để trả thù.

+Tuyên truyền với phụ huynh chế biến thức ăn cho trẻ tránh cho 

nhiều dầu mỡ, bơ và đường nếu không cần thiết, tránh ăn thường 

xuyên các món ăn xào, rán, thịt mỡ, không thường xuyên uống nước 

ngọt............

Phối hợp với phụ huynh:

Cho trẻ ăn đúng bữa, không ăn vặt, hạn chế bánh kẹo .

 + Tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, trái cây…

+Tuyên truyền với phụ huynh không bắt trẻ nhịn ăn, làm như vậy trẻ 

sẽ cảm thấy đói, dẫn đến trẻ ăn để trả thù.

+Tuyên truyền với phụ huynh chế biến thức ăn cho trẻ tránh cho 

nhiều dầu mỡ, bơ và đường nếu không cần thiết, tránh ăn thường 

xuyên các món ăn xào, rán, thịt mỡ, không thường xuyên uống nước 

ngọt...........



1 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 03.04.2020 35 112 Béo phì

2 Nguyễn Hoàng Nam 04.08.2020 25 110 Béo phì

3 Nguyễn Kiến Văn 27.07.2020 13 98 SDD nhẹ cân

                                Phối hợp với phụ huynh:

+ Cho trẻ ăn đủ bốn nhóm thực phẩm: đường, đạm, béo và vitamin 

trong một bữa ăn.

+ Phối hợp phụ huynh cung cấp thêm dầu ăn dinh dưỡng, tẩy giun 

định kỳ cho trẻ và tăng cường tập thể dục ngoài trời cho trẻ để phát 

triển chiều cao, tăng cường đề kháng.

Phối hợp với phụ huynh:

Cho trẻ ăn đúng bữa, không ăn vặt, hạn chế bánh kẹo .

 + Tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, trái cây…

+Tuyên truyền với phụ huynh không bắt trẻ nhịn ăn, làm như vậy trẻ 

sẽ cảm thấy đói, dẫn đến trẻ ăn để trả thù.

+Tuyên truyền với phụ huynh chế biến thức ăn cho trẻ tránh cho 

nhiều dầu mỡ, bơ và đường nếu không cần thiết, tránh ăn thường 

xuyên các món ăn xào, rán, thịt mỡ, không thường xuyên uống nước 

ngọt............


